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Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Mời xem kinh văn kế tiếp:
Đến khi lâm chung, con cùng các Bồ-tát hiện ở trước mặt người đó nghênh đón. Trong khoảnh khắc, liền sanh về nước con, làm Bồ-tát A-duy-việt-trí. Nếu không được như nguyện, con không thành Chánh giác.
Đây là nguyện thứ hai mươi: nguyện tiếp dẫn lúc lâm chung.
Nguyện thứ mười chín là nhân, nguyện này là quả đạt được từ việc tu nhân. Nếu ai phát tâm siêng năng tu hành như trên, niệm Phật không gián đoạn, cầu sanh Tịnh độ, thì khi người ấy lâm chung, A-di-đà Phật cùng nhiều đại Bồ-tát ở Tây Phương sẽ đồng loạt hiện ở trước mặt người đó, tiếp dẫn họ vãng sanh. Chỉ trong khoảng thời gian 48 phút, sẽ sanh đến Cực Lạc Tịnh độ, trở thành Bồ-tát bất thoái chuyển. Nếu nguyện này không thành tựu, tỳ-kheo Pháp Tạng sẽ không thành Phật.
Nguyện tiếp dẫn khi lâm chung này vô cùng quan trọng, bởi vì lâm chung chính là lúc thần trí cực kỳ mê loạn và điên đảo. Đại sư Linh Chi đời Tống nói: Chính vào lúc lâm chung, thần thức con người đã mê loạn, chẳng thể làm chủ. Hạt giống của những việc thiện và ác mà đời này bạn đã làm, được cất giữ trong thức tâm thứ tám của mình đều sẽ hiện ra. Nếu làm việc xấu, tâm sẽ vô cùng đau khổ, có người sẽ khởi ác niệm, hoặc khởi tà niệm.
Ví dụ có người cả đời ăn chay, lâm chung đột nhiên muốn ăn thịt; có người tu hành mấy chục năm, lúc lâm chung lại mắng Phật, chủng loại rất nhiều; hoặc tham luyến thế gian, không thể buông xuống; hoặc cuồng loạn phát điên, đủ mọi tướng xấu, đều gọi là điên đảo. Lúc bấy giờ nếu muốn dụng công, phàm phu rất khó làm được, nếu không có sự tu trì đặc biệt thì chẳng thể nào. Lúc này điều có thể nương tựa, duy chỉ có nương vào đại nguyện của Di-đà gia bị.
Trong Viên Trung Sao nói: Chúng sanh thế giới Ta-bà, tuy có thể niệm Phật, nhưng trên thực tế, kiến hoặc và tư hoặc giống như nước lũ cuồn cuộn, chảy không dứt, không những không dứt, mà ngay cả phục cũng không phục được, dằn xuống một chút cũng không cách nào làm được. Trong tình huống này, lúc lâm chung, “tâm không điên đảo”, có thể niệm Phật, không phải do tự lực có thể chủ trì, chỉ dựa vào sức mình thì không có cách nào. Do vậy trong kinh Lăng-nghiêm nói, tham thiền hoặc tọa thiền, nếu không có chú Lăng-nghiêm gia trì mà không bị ma dựa là điều chẳng thể. Bạn có thể không niệm chú Lăng-nghiêm, nhưng nhất định phải viết nó ra. Nếu hoàn toàn dựa vào tự lực sẽ có đủ loại nhân duyên đến quấy nhiễu bạn.
Lúc lâm chung, toàn bộ nhờ vào A-di-đà Phật hiện đến nhổ trừ nghiệp chướng, hoàn toàn nương tựa vào sức cứu độ lớn lao của đức Di-đà đến tiếp dẫn. Tuy bản thân không phải là chánh niệm, nhưng lúc này lại có thể sanh khởi chánh niệm. Cho nên, “tâm không điên đảo”, vãng sanh Cực Lạc, điều này hoàn toàn nhờ vào sức gia bị của Phật. Điều này cũng bao gồm bất kỳ việc gì chúng ta làm trong hiện tại, đều là nhờ sức gia bị của Phật, mới có thể viên mãn sở nguyện.
Kinh A-di-đà mà mọi người thường tụng niệm là do đại sư Cưu-ma-la-thập thời Tần dịch. Đoạn kinh văn đó là: “Lúc người ấy lâm chung, A-di-đà Phật cùng các thánh chúng, hiện ở trước mặt. Người ấy lúc lâm chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh cõi nước Cực Lạc của A-di-đà Phật.” Vì người Trung Quốc thích văn tự cô đọng, nên đại sư Cưu-ma-la-thập dịch văn tự cực đơn giản. Tuy nhiên từ trong văn tự vẫn có thể cảm nhận được, người lâm chung sở dĩ có thể tâm không điên đảo, vãng sanh Cực Lạc là vì Phật và các thánh chúng hiện ở trước mặt.
Còn bản dịch của đại sư Huyền Trang thời Đường thì tên của kinh gọi là “Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ”, văn tự khá chi tiết, hiển rõ nghĩa kinh. Kinh văn là: “Lúc lâm chung, Phật Vô Lượng Thọ, cùng vô lượng đệ tử Thanh văn và chúng Bồ-tát, vây quanh trước sau, đến ở trước mặt, từ bi gia hộ, khiến tâm không loạn.”
Từ kinh văn có thể thấy, đây là do nguyên nhân A-di-đà Phật từ bi gia hộ, nên người lâm chung mới được tâm không điên đảo mê loạn, chánh niệm phân minh, theo Phật vãng sanh.
Kinh Bi Hoa nói còn rõ hơn:
Vì Phật đến tiếp dẫn, người lâm chung sanh tâm đại hoan hỷ. Phật tức thời nhập Vô Ế tam-muội, nhờ sức gia trì của tam-muội này, Phật diễn nói diệu pháp cho người đó, sau khi nghe pháp, người ấy lập tức đoạn trừ mọi khổ não, như vừa tỉnh mộng, giống như ngọn đèn chiếu tan sự tăm tối tích tụ ngàn năm, thế nên sanh tâm đại hoan hỷ. Chữ “đại” này, không phải là “đại” đối lập với “tiểu”, mà là “đại” tuyệt đối, là “đại” trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm.
Người này ngay tức khắc chứng nhập Bảo Trí tam-muội, nhờ sức mạnh của tam-muội này, tâm có thể an trụ chánh niệm, bèn được vô sanh pháp nhẫn. An trụ trong pháp vô sanh, chỉ có Bồ-tát từ Bát địa trở lên mới có thể hoàn toàn chứng nhập. Do đó sau khi người này mạng chung, chắc chắn sẽ vãng sanh thế giới Cực Lạc. Vì vậy, bản dịch thời Đường và kinh Bi Hoa giúp bản dịch thời Tần chứng tỏ pháp môn Tịnh độ là pháp môn tha lực, phái quả giáo. Điều này hoàn toàn phù hợp với lời nguyện trong kinh này.
Trợ niệm lâm chung là một việc nghiêm túc, cần phải hết lòng xem trọng, chúng ta phải có trách nhiệm đối với pháp thân huệ mạng của người vãng sanh. Tổ sư Ấn Quang có khai thị đặc sắc về điều này:
“Con người lúc lâm chung, chỉ được niệm Phật, không nên trì chú. Niệm Phật để cho họ nghe, dù họ không thể niệm, nhưng khi nghe tiếng Phật, tâm liền thanh tịnh. Nếu trì chú thì chỉ có sức gia trì, họ không cách nào niệm theo được. Đây là quy định từ xưa đến nay. Trợ niệm lúc sắp ra đi là quan trọng nhất, lẽ nào trì chú xong mới dùng niệm Phật để hồi hướng sao? Trong Văn Sao của Quang cũng có nói, tất cả người niệm Phật hay không niệm Phật, lúc lâm chung đều nên dùng niệm Phật để trợ niệm, tuyệt đối đừng tụng kinh chú nào khác, vì không thể khiến họ niệm thầm theo trong tâm được. Việc này quan trọng không nhỏ, cho nên sẽ viết thêm ở sau.” (Thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên - Thư thứ nhất)
“Trợ niệm cần chuyên nhất niệm Phật. Thậm chí đến lúc lâm chung, ngay cả kinh Di-đà cũng không niệm, như vậy mới có thể khiến tâm người sắp mạng chung quy về một chỗ.” (Thư trả lời cư sĩ Đức Bồi - Thư thứ ba )
“Làm Bồ-tát A-duy-việt-trí”, A-duy-việt-trí tức là A-bệ-bạt-trí, dịch sang tiếng Hoa là không thoái chuyển. Đây là địa vị của Bồ-tát. Không thoái chuyển có ba loại:
1. Vị bất thoái: địa vị đạt được không còn bị hạ thấp nữa, đã trở thành cùng một dòng với thánh nhân, không còn bị thoái chuyển thành phàm phu nữa. Sơ quả của Tạng giáo đã vào dòng thánh, họ không còn là phàm phu nữa.
2. Hạnh bất thoái: mãi mãi độ sanh là hạnh của Đại thừa, sẽ không còn thoái chuyển thành Nhị thừa chỉ cầu tự độ. Hạnh độ sanh không thoái chuyển, trong Tạng giáo căn bản không có tư cách này.
3. Niệm bất thoái: mỗi niệm đều chảy vào biển trí tuệ của Như Lai. Đó là cảnh giới xa vời, không phải của phàm phu.
Sơ địa của Biệt giáo mới có thể làm được niệm bất thoái. Biệt giáo là giáo Đại thừa thuần nhất, Bồ-tát Biệt giáo thông thường gọi là “Bồ-tát địa thượng”, như thế mới có thể đạt đến niệm bất thoái. Niệm bất thoái, mỗi niệm đều là trí tuệ của Như Lai, Bồ-tát địa thượng của Biệt giáo mới có thể đạt đến cảnh giới này. Xa lìa hai bên, khéo khế hợp trung đạo, phá một phần vô minh, thấy một phần pháp thân, mới bắt đầu chứng được niệm bất thoái. Khai ngộ của Thiền tông là trong sát-na hàng phục được vô minh, thấy được pháp thân. Thế nhưng trong nguyện này, chúng sanh mười phương nhờ Phật tiếp dẫn, vãng sanh thế giới Cực Lạc đều chứng được A-duy-việt-trí.
Trong Yếu Giải nói: Người phạm ngũ nghịch thập ác, mang nghiệp vãng sanh, cũng ngang bằng Bồ-tát địa thượng, cùng chứng ba thứ bất thoái chuyển, điều này thật sự không có ở mười phương thế giới, chỉ có ở Tịnh độ Cực Lạc. Phàm phu sau khi vãng sanh thì thành A-bệ-bạt-trí. Dù họ là A-bệ-bạt-trí, không còn thoái chuyển, song vẫn là phàm phu; tuy là phàm phu nhưng đã là A-duy-việt-trí. Chúng sanh ở cõi Ta-bà này vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, thông thường đều sanh về cõi Phàm thánh đồng cư, chứ không phải sanh đến cõi Phương tiện hữu dư, hay cõi Thật báo trang nghiêm, cho nên vẫn là dễ đi.
Sau khi vãng sanh, điều đáng quý chính là trở thành A-bệ-bạt-trí. Do vậy mười phương chư Phật tán thán, chính là ở chỗ này. Điều này vừa dễ dàng lại vừa thù thắng. Thông thường mà nói, những gì dễ đạt được thì thường không thù thắng, những gì thù thắng thì thường không dễ đạt được. Vãng sanh Cực Lạc là dễ dàng nhất, thù thắng nhất. Cực dễ dàng và cực thù thắng, đồng thời đạt được, thật sự là không thể nghĩ bàn.
Do vậy đại sư Ngẫu Ích tán thán: Mười phương thế giới không có việc này, chỉ ở Cực Lạc mới có. Thù thắng, kỳ lạ, siêu tuyệt như vậy, ngôn ngữ và tư duy không thể đạt tới. “Nếu không nhờ sự tột cùng tâm tánh, công lao to lớn của trì danh, đại nguyện của Di-đà thì sao được như vậy.” Lời tán thán của đại sư Ngẫu Ích là phát xuất từ tận đáy lòng. Cõi Phàm thánh đồng cư ở thế giới Cực Lạc vượt ngoài tình kiến như thế, đây là chỗ duy nhất, độc đáo, kỳ lạ của Cực Lạc. Phàm phu vãng sanh đều là không thoái chuyển, đồng thời thọ mạng vô lượng, cho nên đều nhất định thành Phật. Đây chẳng phải là điều mà tâm tư duy suy lường tính toán của phàm phu có thể suy xét được. Nếu không nhờ vào chân tâm diệu minh của hành giả, chỗ tột cùng của Phật tánh vốn có của chúng sanh, công đức kỳ diệu của trì danh, sức mạnh to lớn của đại nguyện Di-đà thì sao có được diệu quả thù thắng như vậy. Đây chính là công đức không thể nghĩ bàn của sáu chữ hồng danh, biển nguyện Nhất thừa. Mời xem kinh văn tiếp theo:
Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương, nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm bồ-đề, kiên cố bất thoái, trồng các cội đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh Cực Lạc, không ai không toại nguyện. Nếu có lỗi xưa, nghe danh hiệu con, liền tự sám hối, tu đạo làm lành, lại trì kinh giới, nguyện sanh nước con, mạng chung không còn vào ba đường ác nữa, lập tức sanh về nước con. Nếu không được như vậy, con không thành Chánh giác.
Đây là nguyện thứ hai mươi mốt: nguyện sám hối vãng sanh.
Trọng tâm của nguyện này là sám hối. Nửa phần đầu của nguyện này rất giống với nguyện thứ mười chín, đại ý là: chúng sanh mười phương nghe đến danh hiệu Di-đà, liền chí tâm hướng về, nhất tâm nhớ nghĩ cõi nước Cực Lạc, lại còn phát tâm bồ-đề, vô cùng kiên cố, không thoái chuyển. Vun trồng gốc rễ của các đức, khuyên tu mọi loại công đức, rộng gieo căn lành. Niệm Phật là vua trong các hạnh lành, nên đương nhiên phải siêng tu, lại còn dùng tâm chí thành để hồi hướng, cầu sanh Cực Lạc, thì không điều gì không toại nguyện.
Đoạn này so với nguyện thứ mười chín, hai nguyện về cơ bản là giống nhau, sự khác biệt quan trọng duy nhất là: trong nguyện thứ mười chín nói “nhất tâm niệm con, ngày đêm không dứt” là chuyên tu trì danh. Nguyện này là “trồng các cội đức”, là kiêm tu, hoặc là các sự tu trì khác ngoài chuyên tu. Không thể gọi việc “trồng các cội đức” là chuyên niệm danh hiệu, nếu nghĩ như vậy thì sẽ trùng lặp với nguyện thứ mười chín. Nguyện thứ mười tám và mười chín đều chuyên xem trọng việc trì danh, cương lĩnh tông chỉ của kinh này cũng là “phát tâm bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm”, đủ để chứng minh chuyên tu trì danh là chánh tông của Tịnh độ.
Tuy nhiên từ xưa đến nay, người trì chú, tụng kinh, tham thiền, cho đến mọi sự kiêm tu khác, được vãng sanh cũng thường thấy trong nhiều luận thuyết, đây đúng là thuộc trong phạm vi của nguyện này. Ví dụ rõ ràng nhất, đại sư Ngẫu Ích nói: Người tham thiền không cần bỏ thiền mà đổi sang tu niệm Phật, chỉ cần đem công đức tham thiền hồi hướng về Cực Lạc là được. Đại sư thật không hổ danh là “Phật nhãn đích thực”, là bậc đại thiện tri thức hiển bày bản tâm của Di-đà.
Tiếp theo, nguyện này nêu rõ đặc điểm “sám hối được sanh”.
“Nếu có lỗi xưa”, những tội lỗi đã tạo từ nhiều đời quá khứ cho đến đời này gọi là “lỗi xưa”. Người thông thường chắc chắn đều có, song thường không tự biết. Nếu có người nghe danh hiệu Phật, tôn pháp, trọng đạo, thì sự khác biệt trong tương lai cũng rất lớn. Tội chỉ có thể nhờ sám hối mà diệt, bạn không thể lấy những việc tốt mình đã làm để chuộc tội. Bạn làm việc tốt thì được phước báo, làm việc xấu thì bị ác báo.
Nhưng nếu bạn muốn tiêu trừ tội đó thì chỉ có dựa vào sám hối. Bạn chỉ cần thừa nhận tội lỗi của mình, kiền thành tu pháp sám hối, thống thiết ăn năn, thề không tái phạm, học đạo hành thiện, trì kinh giữ giới, phát nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Như vậy sau khi hết thọ mạng sẽ không còn đọa vào ba đường ác, lập tức sanh đến cõi nước Cực Lạc. Dựa theo tội ác trong đời trước của bạn, đáng lẽ bạn phải vào ba đường ác, nhưng nhờ sự gia bị của đại nguyện Di-đà, bạn trực tiếp vãng sanh đến Cực Lạc. Đã sanh Cực Lạc thì vĩnh viễn không còn vào ba đường ác nữa. Đây chính là công đức vô biên của biển nguyện Nhất thừa. Do vậy, nhân dân ở Ta-bà, dù có túc nghiệp trọng tội đều có thể mang nghiệp vãng sanh. Cho nên chúng ta có túc nghiệp cũng không cần sợ hãi, chỉ cần bạn chịu sám hối, chịu tiêu nghiệp, chịu niệm Phật, cũng nhất định có thể vãng sanh.
Hiện nay ở nước ngoài có người cho rằng không thể mang nghiệp vãng sanh, tiêu nghiệp mới vãng sanh được; cũng có người nói, mang nghiệp vãng sanh là mang nghiệp thiện. Những cách nói này đều không phù hợp với nghĩa kinh. “Không còn đọa vào đường ác nữa” trong nguyện thứ nhất và “không còn vào ba đường ác nữa” trong nguyện này đều chứng tỏ người vãng sanh vẫn có tội nghiệp vào lại ba đường ác, nhưng hiện nay nhờ sự gia bị của đại nguyện Di-đà, vãng sanh đến Cực Lạc, không còn đọa vào ba đường ác nữa. Do đó thuyết “mang nghiệp vãng sanh” là chắc chắn, quan điểm này đều được nhắc đến trong những trước tác lớn của các bậc cổ đức nhiều đời, không thể phủ định. Còn về “mang nghiệp”, chắc chắn là chỉ cho mang nghiệp ác, nếu là mang nghiệp thiện thì không cần phải nói.
Về thuyết “tiêu nghiệp”, xin xem đại sư Ngẫu Ích nói: Mỗi niệm tiêu trừ tám mươi ức kiếp sanh tử trọng tội. Nếu mỗi ngày đều niệm Phật ba lần vào sáng, trưa, tối, mỗi niệm đều tiêu tám mươi ức kiếp sanh tử trọng tội, như vậy cho dù niệm một trăm năm, nghiệp có thể tiêu trừ chỉ như một chút đất bám trên móng tay người. Những nghiệp chưa tiêu vẫn giống như đất trên toàn bộ địa cầu. Xin hỏi, những nghiệp đó làm sao tiêu hết được? Cho nên nói, tuyệt đối không được lấy “tiêu nghiệp vãng sanh” để thay thế cho “mang nghiệp vãng sanh”. Nếu là tiêu nghiệp vãng sanh thì đã không còn nói Tịnh độ tông là đạo dễ hành nữa.
Tôi cho rằng hai chữ “tiêu nghiệp” cũng có tầm quan trọng, sự “hối lỗi” trong nguyện này đã biểu thị ý muốn tiêu nghiệp. Chỉ cần bạn biết mình có nghiệp, chịu tiêu nghiệp thì chính là phù hợp với lời dạy của nguyện này. Tội nghiệp mà đời này bạn chưa tiêu hết, bất kể là bao nhiêu, khi bạn vãng sanh thì đều có thể mang theo, A-di-đà Phật sẽ bao trọn hết cho bạn, tất cả đều có thể “gửi đi”. Nếu bạn có nghiệp, mà lại không chịu tiêu nghiệp thì bạn không thể vãng sanh. Bởi vì bạn chịu tiêu nghiệp mới thể hiện ra có hành động ăn năn, mới phù hợp với tông chỉ của nguyện này. Do đó chỉ cần bạn chịu tiêu nghiệp, bất kể bạn còn bao nhiêu tội nghiệp chưa tiêu thì đều có thể mang theo. Nếu căn bản không chịu tiêu nghiệp thì bạn cũng không thể vãng sanh. Mời xem kinh văn tiếp theo:
Khi con thành Phật, trong nước không có phụ nữ. Nếu có người nữ, nghe danh hiệu con, được tín tâm thanh tịnh, phát tâm bồ-đề, nhàm chán thân nữ, nguyện sanh về nước con, mạng chung liền hóa thân nam tử, sanh về cõi nước con. Các loại chúng sanh trong mười phương thế giới, sanh đến nước con, đều hóa sanh trong hoa sen nơi ao thất bảo. Nếu không được như vậy, con không thành Chánh giác.
Đây là nguyện thứ hai mươi hai: nguyện trong nước không có người nữ.
Nguyện thứ hai mươi ba: nguyện chán thân nữ, chuyển thân nam.
Nguyện thứ hai mươi bốn: nguyện hóa sanh trong hoa sen.
Mời xem hai câu kinh văn đầu:
“Khi con thành Phật, trong nước không có phụ nữ.”
Đây là nguyện thứ hai mươi hai: nguyện trong nước không có phụ nữ.
Đại ý của hai câu kinh văn này là: Khi con thành Phật, trong cõi nước của con sẽ không có phụ nữ, đều là người nam. Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu vì sao thế giới Cực Lạc không có duyên gây thoái chuyển. Trong kinh nói: ái dục nam nữ của người thế gian là chướng ngại lớn nhất trong việc học đạo. May thay chỉ có một chướng ngại này, nếu có thêm chướng ngại thứ hai tương đương thì tất cả chúng sanh trong thế gian này sẽ không còn hy vọng giải thoát. Hiện nay chỉ có nam giới, do đó chướng ngại chí mạng này cũng không còn nữa.
Mời xem tám câu kinh văn giữa:
“Nếu có người nữ, nghe danh hiệu con, được tín tâm thanh tịnh, phát tâm bồ-đề, nhàm chán thân nữ, nguyện sanh về nước con, mạng chung liền hóa thân nam tử, sanh về cõi nước con.”
Đây là nguyện thứ hai mươi ba: nguyện chán thân nữ, chuyển thân nam.
Đại ý của mấy câu kinh văn này là: Nếu có người nữ nào nghe danh hiệu con, đạt được tín tâm thanh tịnh vô nhiễm, vô ngại vô cấu, xa lìa phiền não, phát tâm bồ-đề, nhàm chán và ưu phiền về thân nữ. Cảm thấy thân nữ này của mình đáng chán, đáng lo, nên mong muốn xả bỏ thân nữ. Người nữ tu hành này có tín tâm thanh tịnh, lại phát tâm bồ-đề, chắc chắn có tu trì. Lại còn cầu sanh Cực Lạc, sau khi mạng chung lập tức hóa thành thân nam, vãng sanh cõi nước Cực Lạc.
Nguyện này một mặt biểu thị có nguyện ắt được mãn nguyện, có người nhàm chán thân nữ của mình, khi vãng sanh sẽ tự nhiên hóa thành thân nam. Mặt khác biểu thị trong nước Cực Lạc không có phụ nữ, người nữ nào trong mười phương thế giới, chỉ cần tu trì như pháp, đồng thời nhàm chán ưu phiền thân nữ, đến khi lâm chung sẽ tự nhiên chuyển thành thân nam, liền được vãng sanh. Ví dụ trong kinh Pháp Hoa nói long nữ thành Phật, khi ấy trước tiên cũng hóa thành thân nam, sau đó lập tức thành Phật. Trong Mật giáo, thân nữ cũng có thể thành Phật.
Mời xem năm câu kinh văn phía sau:
“Các loại chúng sanh trong mười phương thế giới, sanh đến nước con, đều hóa sanh trong hoa sen nơi ao thất bảo. Nếu không được như vậy, con không thành Chánh giác.”
Đây là nguyện thứ hai mươi bốn: nguyện hóa sanh trong hoa sen.
Mọi loài chúng sanh trong mười phương thế giới, phàm người sanh đến thế giới Cực Lạc đều là hóa sanh trong hoa sen nơi ao bảy báu. Ở trong hoa sen nơi ao bảy báu và nước tám công đức, biến hóa sanh trưởng, cho nên gọi là hóa sanh trong hoa sen. Đây là sự hóa sanh vượt hơn bốn loại sanh: thai, noãn, thấp, hóa, không cần cha mẹ, không cần duyên bên ngoài, chỉ cần công đức của người vãng sanh tương ưng với nguyện lực Di-đà thì tự nhiên hóa hiện mà có thân. Trong kinh Di-đà Cổ Âm Thanh Vương Đà-la-ni nói: Không phải là thân máu thịt, cũng không cần cha mẹ, đều hóa thân trong hoa sen.
Cho đến việc vì sao lại dùng hoa sen? Căn cứ trong Đại Nhật Kinh Sớ nói, người thế gian thích hoa sen bởi vì hoa sen rất cát tường, rất thanh tịnh, sanh từ bùn nhơ mà không bị nhiễm. Trong Mật pháp cũng cho hoa sen diệu pháp là bí mật nhất và cát tường nhất. Tông Thiên Thai nói hoa sen biểu thị cho đại pháp cực thù thắng:
Một, hoa nhiều quả nhiều. Có loài hoa chỉ có hoa mà không có quả, có loài hoa chỉ có quả mà không có hoa, nhưng hoa sen thì có hoa lẫn quả. Hoa sen không những có hoa có quả, hơn nữa hoa cũng nhiều, quả cũng nhiều. Trong hoa sen có rất nhiều cánh hoa, trong quả cũng có rất nhiều hạt sen.
Hai, hoa sen không những hoa nhiều quả nhiều, mà ý nghĩa thù thắng nhất của hoa sen là “nhân quả đồng thời”. Hoa sen biểu thị pháp thù thắng nhất, cũng chính là pháp rất khó tin, rất khó nghĩ, nhân và quả đồng thời xuất hiện. Suy nghĩ thông thường của chúng ta là từ nhân đến quả, tức là có nhân trước rồi mới có quả, đây chính là tiệm giáo thông thường. Đó chính là ba đại a-tăng-kỳ kiếp không ngừng gieo nhân, không ngừng được quả, không ngừng lần lượt tăng tiến. Thế nhưng trong viên đốn giáo thì nhân quả là đồng thời.
Thế nên Tịnh độ tông nói: “Lúc niệm Phật là lúc thấy Phật, lúc thấy Phật là lúc thành Phật.” Nói như vậy là khi bạn niệm Phật chính là lúc bạn thành Phật. Do vậy pháp môn Tịnh độ còn đốn hơn cả Thiền môn. Thiền môn sau khi khai ngộ mới nói “tâm này là Phật”, còn pháp môn Tịnh độ thì lúc niệm Phật chính là lúc thành Phật, nhân quả đồng thời! Hoàng Niệm lão nói: “Khi tôi không niệm Phật, tôi chính là Hoàng Niệm Tổ. Khi tôi niệm Phật, tôi không còn là Hoàng Niệm Tổ nữa.” Vì sao gọi là hoa sen diệu pháp? Chính là vì nhân quả đồng thời, không thể nghĩ bàn.
Do vậy nói rằng: “Lúc vừa phát tâm, liền thành Chánh giác.” Bạn vừa phát tâm bồ-đề thì đã thành Phật rồi. Những cách nói này toàn là pháp viên đốn, giáo lý viên đốn, khác với những pháp mà mọi người đã học trước đây. Nó khác với cách nói của Thủy giáo cho rằng xiển-đề không thể thành Phật. Viên đốn giáo là thành Phật trong sát-na, cũng khác với Chung giáo cần đến ba đại a-tăng-kỳ kiếp mới thành Phật. Thế nên nói rằng: một tiếng Phật hiệu, một tiếng lòng. Câu A-di-đà Phật này hiển hiện toàn bộ chân tâm diệu minh. Chín phẩm hoa sen ở thế giới Cực Lạc chính là hiển bày mật ý của Đại Nhật Như Lai, hoa sen là bí mật nhất, cát tường nhất.
Mời xem kinh văn tiếp theo:
Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương, nghe danh hiệu con, hoan hỷ tin ưa, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh, tu hạnh Bồ-tát. Chư thiên và người đời, không ai không hết lòng cung kính. Nếu nghe tên con, sau khi hết thọ mạng, sanh vào nhà tôn quý, các căn không thiếu khuyết. Thường tu phạm hạnh thù thắng, nếu không được như vậy, con không thành Chánh giác.
Nguyện chư thiên lễ kính, nguyện nghe danh được phước, nguyện tu hạnh thù thắng, đều không đề cập đến việc vãng sanh, điều này cho thấy, không phải tất cả những người niệm Phật đều có thể vãng sanh. Chỉ những người tu trì nghiêm túc và như pháp thì mới có thể được như nguyện. Còn những người không thể vãng sanh thì sao? Chắc chắn có thể được lợi ích. Ví dụ, được chư thiên lễ kính, được phước, đời sau tu phạm hạnh, đều là những lợi ích, nhưng không thể vãng sanh.
Thế nên ba nguyện này chỉ ra rằng, tuy nghe danh hiệu Phật, cũng tin ưa, lễ bái quy mạng, tu hạnh Bồ-tát, tu đủ mọi điều lành, nhưng thiếu phát tâm bồ-đề và nhất hướng chuyên niệm, nên công đức không đủ, không thể được như nguyện.
Chúng ta xem chín câu kinh văn đầu:
“Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương, nghe danh hiệu con, hoan hỷ tin ưa, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh, tu hạnh Bồ-tát. Chư thiên và người đời, không ai không hết lòng cung kính.”
Đây là nguyện thứ hai mươi lăm: nguyện chư thiên lễ kính.
Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương nghe đến tên con, hoan hỷ tin nhận, chí thành lễ bái quy y, dùng tâm thanh tịnh tu tập lục độ vạn hạnh, các pháp hành của Bồ-tát. Hết thảy thiên giới cho đến hữu tình ở thế gian, không ai không tôn kính người này.
Mời xem bốn câu kinh văn giữa:
“Nếu nghe tên con, sau khi hết thọ mạng, sanh vào nhà tôn quý, các căn không thiếu khuyết.”
Đây là nguyện thứ hai mươi sáu: nguyện nghe danh được phước.
Trong các lời nguyện thường thấy chữ “nghe”, chữ “nghe” này bao gồm tin và nhận, không chỉ đơn thuần là thoảng qua tai. Bởi vì nghe danh hiệu Phật bao gồm cả tin tưởng và tiếp nhận, cho nên nghe danh hiệu Phật có thể được phước. Những người nghe danh hiệu Phật, dù không thể vãng sanh, nhưng sau khi mạng chung sẽ sanh vào gia đình tôn quý, các căn đầy đủ. Trong sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, quan trọng nhất vẫn là ý căn. Người này sẽ rất minh mẫn, không hồ đồ, không điên đảo, không mắc bệnh tâm thần. Bệnh khổ nhất của con người là bệnh tâm thần.
Mời xem ba câu kinh văn cuối:
“Thường tu phạm hạnh thù thắng, nếu không được như vậy, con không thành Chánh giác.”
Đây là nguyện thứ hai mươi bảy: nguyện tu hạnh thù thắng. Đại ý của nguyện này là: Do nghe danh hiệu Phật và tin nhận, nên được phước như nguyện thứ hai mươi sáu đã nói, nhưng quan trọng hơn là có thể “thường tu phạm hạnh thù thắng”. Phạm hạnh chính là hạnh thanh tịnh, lìa dục.
“Phạm” là Phạm thiên, Phạm thiên chỉ cho trời Sắc giới. Tuy Phạm thiên có hình sắc nhưng đã không còn là thân máu thịt, cho nên đã lìa khỏi dâm dục. Theo sự tu trì thông thường mà nói, một người trong đời chỉ cần một lần quan hệ nam nữ thì không có tư cách sanh lên cõi Phạm thiên. Có thể thấy rằng sanh lên trời cũng không dễ. Thế nên, pháp môn Tịnh độ có thể vượt ngang tam giới, thật là việc không thể nghĩ bàn.
Phạm hạnh là hạnh thanh tịnh, không dâm dục. Trong Pháp Hoa Kinh Gia Tường Sớ nói: Nếu nói chung thì tất cả giới đều gọi là phạm hạnh. Nếu nói riêng thì đoạn dâm mới là phạm hạnh. Một cách giải thích khác sâu sắc hơn, đó là, phạm hạnh là pháp luân căn bản đại niết-bàn, là đại niết-bàn với ba đức viên mãn, gồm đức pháp thân, đức giải thoát, đức bát-nhã. Hạnh đạt đến đại niết-bàn chính là phạm hạnh chân chánh. Việc tu phạm hạnh thù thắng mà trong kinh nói đã bao gồm hai ý nghĩa trên. Bởi vì công đức nghe danh hiệu Phật và tin nhận thực là không thể nghĩ bàn, cho nên đời sau có thể đạt đến cảnh giới thậm thâm như vậy.
Như trong kinh Tôn Thắng Đà-la-ni nói: Các loài hàm linh như chim bay, súc sanh v.v. nếu nghe được đà-la-ni này, chỉ cần tai vừa nghe được thì sẽ không còn thọ thân này nữa. Họ cũng không hiểu tin nhận là gì mà đã có công đức thù thắng như vậy, huống chi sau khi chúng ta nghe kinh pháp rồi còn có thể tin nhận, công đức ấy sẽ càng thù thắng. Cho nên nói, những người nghe danh hiệu Phật, dù đời này không thể vãng sanh thì đời sau nhất định sẽ thường tu phạm hạnh thù thắng. Tiết học này giao lưu đến đây, cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật.
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